
STT Tên đơn vị Ghi chú

I Sở, ban ngành tỉnh

1 Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên

2 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Điện Biên

3 Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

4 Sở Tài chính tỉnh Điện Biên

5 Sở Công thương tỉnh Điện Biên

6 Sở Nội Vụ tỉnh Điện Biên

7 Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

8 Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

9 Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

10 Sở Y Tế tỉnh Điện Biên

11 Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Điện Biên

12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

13 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

14 Sở khoa học và công nghệ tỉnh Điện Biên

15 Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên

16 Sở Thông tin và Truyền thông

17 Thanh tra tỉnh Điện Biên

18 Ban dân tộc tỉnh Điện Biên

19 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên

20 Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

21 Công an tỉnh Điện Biên

22 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Điện Biên

23 Ngân hàng phát triển tỉnh Điện Biên

24 Ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Điện Biên

25 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên

26 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên

27 Ngân hàng Đầu tư và phát triển

28 Ngân hàng Công thương

29 Ngân hàng Nông nghiệp

30 Chi cục thuế tỉnh

31 Hải quan tỉnh

32 Kho bạc Nhà nước tỉnh

33 Bảo hiểm xã hội tỉnh

II UBND các huyện, thị xã, khu vực (10 đơn vị)

III UBND các xã, phường, thị trấn (129 đơn vị)

(kèm theo Công văn Số:        /CTK-TTTT ngày     tháng 5 năm 2023 

của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Điện Biên)

DANH SÁCH ĐƠN VỊ XIN Ý KIẾN

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ ĐIỆN BIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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